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chi tiết M

EI 2012

MEI là Chỉ số Hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ(Ministerial Effectiveness Index - MEI), được xây dựng nhằm đưa ra bức tranh tổng thể vềhiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của 14 Bộ có chức năng,nhiệm vụ liên quan chặt chẽ tới doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.MEI 2012 là năm thứ hai Chỉ số này được thực hiện và công bố. MEI 2012 được thực hiệnnăm 2012, đánh giá về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật có liên quan đếnkinh doanh trong năm 2011của 14 Bộ.
1. MEI 2012 được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở điều tra cảm nhận của các hiệp hội doanh

nghiệp (HHDN) cấp trung ương và cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước.Cụ thể, MEI 2012 đã nhận được trả lời điều tra từ 219 HHDN, đại diện cho 438.392 doanhnghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh. Trong đó 99 HHDN là các hiệp hội chuyên ngành; 120HHDN là các hiệp hội tổng hợp/đa ngành.MEI 2012 dựa một phần trên điều tra cảm nhận của các doanh nghiệp dân doanh thuộc tấtcả các hình thức pháp lý, được chọn mẫu ngẫu nhiên trong nước. Cụ thể, MEI 2012 đã nhậnđược trả lời điều tra từ 8.177 doanh nghiệp từ 63 tỉnh thành, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.MEI 2012 có một phần đánh giá dựa trên các dữ liệu định lượng thực tế khách quan về thờigian soạn thảo, trình các dự thảo VBQPPL và về nội dung, kết cấu website lấy ý kiến góp ýđối với các dự thảo VBQPPL của các Bộ.
2. MEI 2012 đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ, với 05 Chỉ số thành phần và 23 Chỉ tiêu (với điểm số cụ thể) như trong Hình dưới đây:

các đặc điểm chính của MEI 2012

MEI là gì?

Giới thiệu 
MEI 2012
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3. MEI 2012 đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật của 14 Bộ có liên quan chặt chẽ nhất đến hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp, bao gồm:
z Bộ Công Thương
z Bộ Giao thông vận tải
z Bộ Kế hoạch và Đầu tư
z Bộ Khoa học và Công nghệ
z Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
z Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
z Bộ Tài chính
z Bộ Tài nguyên và Môi trường
z Bộ Thông tin và Truyền thông
z Bộ Tư pháp
z Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
z Bộ Xây dựng
z Bộ Y tế
z Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Kết quả chung 
MEI 2012

Bức tranh 2012 ảm đạmKết quả MEI 2012 cho thấy 11 trong số14 Bộ được đánh giá có điểm tổng hợp ở mức trêntrung bình. Bộ có điểm cao nhất trong MEI 2012 là 58,12 điểm/100. Ba trong số 14 Bộ cóđiểm tổng hợp dưới mức trung bình, Bộ có điểm thấp nhất là 48,49 điểm/100. Điểm trungbình chung tất cả các Bộ trong MEI 2012 là 53,75 điểm/100.So với MEI 2011, điểm trung bình của toàn bộ MEI 2012 cũng như điểm của Bộ cao nhất vàBộ thấp nhất MEI 2012 đều giảm và hầu như không có sự thay đổi giữa các nhóm Bộ đứngđầu, giữa và cuối. Khoảng cách rất hẹp giữa Bộ có điểm cao nhất và Bộ có điểm thấp nhất (dưới 15% điểmchuẩn) không chỉ diễn ra ở Chỉ số tổng hợp MEI 2012 mà ở hầu như trong tất cả các Chỉ sốthành phần.Với kết quả điểm số của hầu hết các Bộ ở mức trung bình, không có sự bứt phá của bất kỳ Bộnào và cá biệt có ba Bộ dưới trung bình này, so với năm 2011 (khi mà tất cả 14 Bộ đều cóđiểm vừa đủ trên trung bình – 50 điểm), MEI 2012 tiếp tục cho thấy phần lớn các Bộ chỉ thực
hiện được vừa đủ nghĩa vụ của mình trước cộng đồng, chưa có nỗ lực cần thiết để thực hiệncông việc của mình hiệu quả. Mặt khác, kết quả MEI 2012 phản ánh sự quan ngại trước hiệu
quả hạn chế trong hoạt động của ba Bộ (Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và Bộ Xây dựng) vànhững dấu hiệu sụt giảm chung trong hiệu quả của phần lớn các Bộ còn lại.

>
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Trong bối cảnh này, những điểm sáng trong hoạt động pháp luật của các Bộ mà MEI 2012 ghinhận tuy khiêm tốn nhưng là rất đáng khích lệ. Mặc dù điểm số giảm so với MEI 2011, các nhóm hoạt động “Tổ chức thi hành pháp luật” và“Chất lượng VBQPPL” vẫn dẫn đầu về hiệu quả trong MEI 2012. Vốn là những lĩnh vực có liênquan trực tiếp và tức thời nhất tới hoạt động kinh doanh cũng như các quyền và nghĩa vụcủa doanh nghiệp, việc các Bộ hoạt động với hiệu quả tương đối ở những mảng này là rất cóý nghĩa. Trong so sánh với những chỉ tiêu tương đồng giữa MEI 2011 và MEI 2012, điểm số hiệu quảnhiều hoạt động có sự tăng điểm nhẹ, đặc biệt ở các hoạt động thể hiện mức độ cầu thị cũngnhư khả năng tiếp nhận của Nhà nước trước xã hội (như “Hiệu quả lấy ý kiến đối với dự thảo
VBQPPL”, “Rà soát nội dung VBQPPL”...).

Một bước tiến, một bước lùiKết quả so sánh các chỉ tiêu, Chỉ số thành phần giống nhau giữa MEI 2011 và MEI 2012 chothấy: phần lớn các Bộ tăng điểm mạnh ở hai mảng hoạt động có điểm kém nhất trong MEI2011 (bao gồm “Soạn thảo VBQPPL” và “Rà soát thi hành VBQPPL”). Tuy vậy, tất cả các Bộ lạigiảm điểm sâu ở hai mảng hoạt động có điểm khá nhất trong MEI 2011 (là hoạt động “Tổ
chức thi hành pháp luật” và “Chất lượng VBQPPL”).Sự “đối lập” trong tăng điểm, giảm điểm ở các mảng hoạt động pháp luật của Bộ trong MEI2012 so với MEI 2011 cho thấy sự cố gắng của các Bộ trong việc cải thiện hiệu quả hoạt độngpháp luật là chưa triệt để và không đồng đều giữa các mảng hoạt động. Từ một bất ngờ “dễ chịu” nhất của MEI 2011 (“việc khó không bỏ, việc dễ chưa làm”), sự thayđổi như đã thấy ở các Chỉ số tương ứng trong MEI 2012 lại mang tới bất ngờ có thể coi là ítđược mong chờ nhất của MEI 2012 (“tiến một bước, lùi một bước”).

Dữ liệu thực tế đáng lo ngạiMEI 2012 đã bổ sung 02 chỉ tiêu định lượng khách quan, được xây dựng dựa trên những dữliệu thực tế trong hoạt động xây dựng pháp luật của các Bộ (bao gồm “Tỷ lệ văn bản soạn thảo
và trình đúng hạn” và “Nội dung, kết cấu website lấy ý kiến dự thảo của Bộ”.Kết quả từ các “dữ liệu cứng” này cho điểm số kém (trung bình các Bộ chỉ đạt 3 điểm/10),xấp xỉ phân nửa số điểm mà cộng đồng doanh nghiệp “chấm” cho các Bộ trong mảng xâydựng pháp luật (5,78 điểm/10) và thấp hơn đáng kể so với điểm trung bình chung của toànMEI 2012 (5,38 điểm/10).Thông điệp từ kết quả này mang đến nhiều lo ngại. Các Bộ chưa đảm bảo đúng nghĩa vụ phápluật của mình ở những nội dung được đánh giá, chưa làm tròn trách nhiệm, chức năng củamình. Trong tương quan chung với kết quả từ dữ liệu điều tra HHDN ở cùng mảng xây dựng phápluật, kết quả từ dữ liệu thực tế khách quan này cho thấy: các HHDN dường như đang tỏ rarộng rãi hơn khi đánh giá về các Bộ so với dữ liệu thực tế hoạt động của các Bộ. Đây là dấu
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hiệu cho thấy ở mức độ nhất định, cộng đồng doanh nghiệp thông cảm và chia sẻ với các Bộtrong các vấn đề liên quan. Mặc dù vậy, các Bộ vẫn cần nhanh chóng nhìn nhận đúng thựctrạng hoạt động của mình để có biện pháp cải thiện thích hợp bởi sự thông cảm và chia sẻ làcó giới hạn. Vì vậy, những kết quả thấp từ các chỉ tiêu định lượng khách quan trong MEI 2012 là cảnhbáo quan trọng đối với các Bộ trong việc cần tập trung cải thiện ngay hiệu quả hoạt độngsoạn thảo VBQPPL, từ việc lấy ý kiến công chúng qua website một cách thực chất tới việctrình dự thảo đúng tiến độ. Kết quả này cũng đòi hỏi các Bộ phải rà soát lại tất cả các hoạtđộng pháp luật của mình nhằm ít nhất đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ theo pháp luật.
MEI 2012 
và những thay đổi

So sánh với MEI 2011, kết quả MEI 2012 cho thấy các Bộ đã có những thay đổi nhất định vềhiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh.MEI 2012 cho thấy sự gia tăng về điểm số của các Bộ ở các hoạt động “Lấy ý kiến đối với dự
thảo VBQPPL”, “Rà soát nội dung và thực tiễn thi hành VBQPPL” và “Lấy ý kiến VCCI”. Trongmột chừng mực nhất định, sự cải thiện về hiệu quả của các Bộ ở MEI 2012 trong những lĩnhvực có điểm số kém nhất trong MEI 2011 này cho thấy phần nào tính cầu thị, biết lắng nghevà thay đổi của các Bộ. Đáng chú ý hơn, đây là các hoạt động có liên quan tới các yếu tố phốihợp công – tư và dân chủ trong hoạt động pháp luật và vì vậy những cải thiện này là rất đángghi nhận.MEI 2012 đồng thời cảnh báo những thụt lùi về hiệu quả của các Bộ thông qua sự sụt giảmvề điểm số ở “tính minh bạch của VBQPPL”, “tính cần thiết của VBQPPL” và ở tất cả các chỉ tiêutrong nhóm tổ chức thi hành pháp luật (bao gồm “Các hoạt động pháp luật cơ bản”, “Trách
nhiệm giải trình” và “Văn bản hướng dẫn VBQPPL cấp trên”). Thông điệp từ sự thụt lùi này là rất đáng lo ngại bởi nhóm hoạt động bị giảm điểm này cómối liên hệ mật thiết với những yêu cầu cơ bản về quản lý Nhà nước như tính minh bạch,khả năng phản ứng thích hợp trước biến động, cải cách hành chính thực chất hay nguyên tắcđiều hành bằng pháp luật. Sự sụt giảm điểm số ở các hoạt động này đồng thời có thể là dấuhiệu nhất định về một sự suy giảm trong việc đáp ứng các yêu cầu quản lý Nhà nước nóichung của các Bộ. Vì vậy, nhìn tổng thể, thay đổi trong kết quả MEI 2012 so với MEI 2011 là rất đáng lo ngại,đặt ra những thách thức và đòi hỏi lớn hơn trong nỗ lực của các Bộ để cải thiện hiệu quả hoạtđộng pháp luật của mình, đặc biệt trong việc (i) tăng cường tính minh bạch ở tất cả các khâucủa hoạt động pháp luật, (ii) đánh giá đầy đủ tính cần thiết của mỗi VBQPPL khi soạn thảo,(iii) ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn VBQPPL cấp trên, (iv) chủ động xử lý các vấnđề bất cập lớn và (v) cải cách thực chất các hoạt động thi hành pháp luật cơ bản.
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MEI 2012 
và những chỉ tiêu mới

MEI 2012 bổ sung 02 chỉ tiêu định lượng (với dữ liệu từ thực tế khách quan) và 02 chỉ tiêuđịnh tính (với dữ liệu là kết quả khảo sát các doanh nghiệp ở địa phương). Các chỉ tiêu mớitrong MEI 2012 mang đến cho MEI cái nhìn đa chiều hơn về hiệu quả hoạt động pháp luậtkinh doanh của các Bộ ở những góc độ khác nhau.Hai chỉ tiêu định lượng khách quan mới (bao gồm “Tỷ lệ VBQPPL liên quan đến kinh doanh
được Bộ soạn thảo và trình đúng thời hạn quy định” và “Các khía cạnh nội dung và kết cấu của
website lấy ý kiến dự thảo VBQPPL của Bộ”) cho kết quả điểm số của các Bộ thấp một cách đángkể (lần lượt là 3,74 và 2,64 điểm/10)..Kết quả này cho thấy một thực tế đáng lo ngại rằng các Bộ chưa thực hiện đủ nghĩa vụ màpháp luật quy định cho mình, ít nhất là về tiến độ soạn thảo VBQPPL. Cũng như vậy, tính minhbạch và thực sự cầu thị của các Bộ trong việc lấy ý kiến công chúng với dự thảo (thể hiện quawebsite) dường như đang ở tình trạng báo động. Thực tế này làm gia tăng quan ngại về nhữngyếu kém khác trong chất lượng VBQPPL, khả năng minh bạch hóa và triển vọng về Chính phủđiện tử thực chất và hiệu quả ở các Bộ.Trong khi đó, hai chỉ tiêu xây dựng từ kết quả khảo sát 8.177 doanh nghiệp trên cả nước, baogồm “Trách nhiệm của Bộ trong hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính ở địa phương” và
“Trách nhiệm của Bộ trong hướng dẫn giải quyết vướng mắc ở địa phương”, lại mang đến nhữngbất ngờ dễ chịu hơn.Với điểm số cao nhất nhì trong toàn bộ các chỉ tiêu của MEI 2012, kết quả ở các chỉ tiêu nàymột phần cho thấy hoạt động hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính và giải quyết vướngmắc cho doanh nghiệp ở địa phương của các Bộ đều tương đối hiệu quả. Kết quả này cũng chothấy mối ràng buộc giữa sự yếu kém trong chất lượng VBQPPL với các yếu kém, vướng mắctrong quá trình thi hành, và vì vậy đây là một điểm nhấn để Bộ chú trọng hơn vào công tácnày. Thông điệp từ hai chỉ tiêu này đồng thời là gợi ý quan trọng cho các Bộ trong việc thúc đẩyhơn nữa quá trình phân cấp về địa phương trong các hoạt động quản lý mang tính chất kỹthuật thuần túy để có thể tập trung hơn các nguồn lực vào những hoạt động mang tính chínhsách mà các Bộ đang thực hiện với hiệu quả thấp.
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tóm lại

Với tính chất là Chỉ số về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanhcủa 14 Bộ, MEI 2012 cho một bức tranh toàn cảnh về hoạt động này của các Bộ trong năm2011, nhìn từ góc độ cảm nhận của các HHDN, doanh nghiệp và thực tế khách quan. Năm 2011, bối cảnh đánh giá của MEI 2012, là năm mà nền kinh tế thế giới phải đối mặt vớinhững thách thức chưa từng có trong lịch sử, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình sản xuấtkinh doanh trong nước. Hoàn cảnh này làm bộc lộ rõ nét hơn bao giờ hết những tồn tại, yếukém tích tụ nhiều năm qua trong năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như năng lựcquản lý, điều hành kinh tế của Nhà nước. Vì vậy, cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp đốivới sản xuất kinh doanh nói chung và điều hành kinh tế vĩ mô nói riêng có thể bị tác độngmạnh theo chiều hướng kém lạc quan.Năm 2011 cũng là năm có sự biến động lớn về nhân sự cấp cao trong bộ máy Chính phủ. Đượcbầu và chính thức tiếp quản công việc từ tháng 8/2011, Chính phủ khóa mới đã phải dànhmột khoảng thời gian đáng kể để ổn định bộ máy. Ở các Bộ có người đứng đầu mới, đặc biệtlà các trường hợp Bộ trưởng mới từ nơi khác đến, nửa cuối 2011 là thời gian có những biếnđộng không nhỏ trong quy trình công tác cũng như nhân sự bộ máy. Trong bối cảnh này, hiệuquả hoạt động của các Bộ có thể bị hạn chế hơn so với bình thường. Vì vậy, không mấy ngạc nhiên khi so với MEI 2011, bức tranh MEI 2012 có phần u ám hơn vớiđiểm số trung bình của các Bộ thấp hơn và có 03 Bộ có điểm dưới trung bình về hiệu quả. Mộtsố chỉ tiêu quan trọng liên quan tới việc thi hành pháp luật và chất lượng VBQPPL chứng kiếnsự giảm điểm ở hầu hết các Bộ. Các kết quả từ dữ liệu khách quan được bổ sung mới trongMEI 2012 cũng cho kết quả không sáng sủa. Những điểm sáng, tuy khiêm tốn nhưng có ý nghĩa trong bối cảnh này, nằm chủ yếu ở sự tăngđiểm nhẹ tại nhiều hoạt động pháp luật giữa MEI 2011 và MEI 2012, trong đó đặc biệt là cáchoạt động liên quan tới tính cầu thị của các Bộ và khả năng về độ mở của Nhà nước với xã hội. Tuy nhiên, cũng ở đây xuất hiện dấu hiệu lo ngại khi các hoạt động được đánh giá là thực hiệntốt hơn cả trong MEI 2011 có sự giảm điểm trong MEI 2012, đặc biệt khi chúng liên quan tớinhững khía cạnh có tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh và các quyền, nghĩa vụ củadoanh nghiệp.Trên thực tế, khi mà sản xuất kinh doanh khó khăn nghiêm trọng cũng là lúc doanh nghiệpcần sự nâng đỡ, hỗ trợ nhiều nhất từ bàn tay điều hành của Nhà nước. Khi mà không thể thayđổi tình hình chung của kinh tế thế giới thì cũng là lúc những giải pháp cải cách chủ quan“trong tầm tay” cần phát huy tối đa. Cũng từ đây, kết quả MEI 2012 là những gợi ý quan trọngđể các Bộ nói riêng và Nhà nước nói chung cải thiện hiệu quả hoạt động pháp luật của mìnhcũng như giải quyết và từng bước đưa nền kinh tế thoát khỏi khó khăn, tiếp tục phát triển.Trong tổng thể, các Bộ còn phải nỗ lực rất nhiều trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động phápluật của mình và đảm bảo các nghĩa vụ liên quan mà pháp luật quy định cho Bộ trong các hoạtđộng này. 
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Đặc biệt, tăng cường minh bạch ở tất cả các khía cạnh, chú trọng hoạt động thi hành pháp luậtcơ bản, và phản ứng nhanh nhạy, hợp lý trước các yêu cầu của thực tế là những đòi hỏi cấpthiết nhất mà MEI 2012 chỉ ra trong nỗ lực cùng giúp các Bộ phát hiện và cải thiện những khíacạnh cần thiết nhất trong hoạt động của mình.


